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Giorni e mesi in vietnamita

Mesi in vietnamita
gennaio tháng một

febbraio tháng hai

marzo tháng ba

aprile tháng tư

maggio tháng năm

giugno tháng sáu

luglio tháng bảy

agosto tháng tám

settembre tháng chín

ottobre tháng mười

novembre tháng mười một

dicembre tháng mười hai

scorso mese tháng trước

questo mese tháng này

prossimo mese tháng sau
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Giorni in vietnamita
lunedì thứ hai

martedì thứ ba

mercoledì thứ tư

giovedì thứ năm
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venerdì thứ sáu

sabato thứ bảy

domenica chủ nhật

ieri hôm qua

oggi hôm nay

domani ngày mai
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Orario in vietnamita
secondo (tempo) giây

minuto phút

ora giờ

1:00 một giờ

2:05 hai giờ năm phút

3:10 ba giờ mười phút

4:15 bốn giờ mười lăm

5:20 năm giờ hai mươi

6:25 sáu giờ hai mươi năm

7:30 bảy giờ rưỡi

8:35 tám giờ ba mươi lăm

9:40 mười giờ kém hai mươi
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10:45 mười một giờ kém mười năm

11:50 mười hai giờ kém mười

12:55 một giờ kém năm
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Altre parole relative al tempo in vietnamita
tempo (ora) thời gian

data ngày tháng

giorno ngày

settimana tuần

mese tháng

anno năm

primavera mùa xuân

estate mùa hè

autunno mùa thu

inverno mùa đông

scorso anno năm ngoái

quest'anno năm nay

prossimo anno năm sau

scorso mese tháng trước

questo mese tháng này
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prossimo mese tháng sau


